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Điểm
Phúc 
Khảo

1 120014 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 25/03/2008 12A1 4,5 4,5

2 120021 Nguyễn Trâm Anh Nữ 03/10/2008 12A6 6,8 6,8

3 120040 Trần Ngọc Bích Nữ 17/10/2008 12A1 6,5 6,5

4 120067 Nguyễn Hữu Đức Nam 29/03/2007 12A3 6 6

5 120110 Nguyễn Chí Kha Nam 19/03/2008 12A2 0 0

6 120122 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 29/04/2007 12A4 5 5

7 120148 Lê Đức Mạnh Nam 14/10/2007 12A2 4,9 5,1

8 120169 Đàng Lê Thu Ngân Nữ 13/07/2008 12A6 7 7,3

9 120173 Nguyễn Thị Ngân Nữ 07/11/2007 12A3 6 6,3

10 120190 Trần Kim Nguyên Nữ 21/02/2008 12A8 0 0

11 120213 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 22/05/2008 12A9 6,3 7

12 120258 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 29/10/2008 12A6 5,9 5,9

13 120271 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 31/07/2008 12A4 6,5 6,5

14 120273 Nguyễn Thị Thanh Thư Nữ 18/05/2008 12A4 6,4 6,6

15 120279 Võ Trương Mỹ Thương Nữ 02/02/2008 12A1 3,2 3,2

16 120285 Nguyễn Tấn Toàn Nam 22/09/2007 12A2 7,5 7,8

17 120299 Lê Ngọc Minh Trân Nữ 19/03/2007 12A9 8,3 8,3

18 120322 Trần Thị Vi Nữ 15/08/2007 12A9 4,5 4,5

19 120291 Phạm Nguyễn Thùy Trang Nữ 13/05/2008 12A2 6,3 7
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